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TỜ TRÌNH

Đề nghị ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng mức chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính đặc thù của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Bộ Giao thông vận tải đã dự thảo “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng mức chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính đặc thù của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam”, đã xin ý kiến các bộ, ngành liên quan, hoàn thiện dự thảo (cùng với đề án và hồ sơ trình kèm), gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

I. Sự cần thiết ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng mức chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính đặc thù của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam

1. Khái quát về hoạt động của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 2628/QĐ-TCCB-LĐ ngày 02/10/1996 của Bộ trưởng Bộ GTVT; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm được thực hiện theo Quyết định số 2727/QĐ-BGTVT ngày 30/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp nhân đạo trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, thực hiện chức năng chủ trì phối hợp hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên vùng biển Việt Nam. Kinh phí hoạt động của Trung tâm do Nhà nước đảm bảo toàn bộ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm được quy định tại Quyết định số 2727/QĐ-BGTVT ngày 30/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT gồm:
1.1. Xây dựng trình Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch 05 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, đề án về phát triển hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trong lĩnh vực hàng hải.

1.2. Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn

a) Xây dựng cơ chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển trình Cục Hàng hải Việt Nam báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi đã được phê duyệt;

b) Xây dựng phương án phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và tổ chức thực hiện hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Trực tiếp chỉ huy, điều hành các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của Trung tâm; chủ trì phối hợp hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên vùng biển Việt Nam, trừ vùng nước cảng biển, vùng cấm và vùng hạn chế trên biển; trong trường hợp tình huống cứu nạn vượt khả năng ứng phó, Trung tâm báo cáo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và thực hiện theo sự chỉ đạo của Ủy ban;

d) Tham gia, phối hợp với các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn khác để tiến hành tìm kiếm, cứu nạn trong vùng nước cảng biển, vùng cấm và vùng hạn chế trên biển dưới sự điều hành của cơ quan chủ trì;

đ) Tham gia, phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải đối với các quốc gia và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

e) Được quyền huy động và chỉ huy người, phương tiện, thiết bị của các tổ chức, cá nhân để tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển;

g) Tổ chức trực 24/24 giờ hàng ngày để tiếp nhận thông tin, xử lý và ứng cứu kịp thời các tình huống bị nạn xảy ra trong vùng biển thuộc trách nhiệm tìm kiếm, cứu nạn của Việt Nam;

h) Tổ chức, thực hiện thống kê theo dõi về người, phương tiện, trang thiết bị của các lực lượng có liên quan tại khu vực biển xảy ra vụ việc để phục vụ tìm kiếm, cứu nạn;

i) Tổ chức diễn tập phối hợp tìm kiếm, cứu nạn cho các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của Trung tâm và các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn khác theo kế hoạch phối hợp tìm kiếm, cứu nạn đã được phê duyệt.

1.3. Tổ chức quản lý đội tàu chuyên trách tìm kiếm, cứu nạn của Trung tâm bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật và luôn trong tư thế sẵn sàng tìm kiếm, cứu nạn khi có người bị nạn trên biển, cũng như khi thực hiện diễn tập và phối hợp diễn tập.

1.4. Tham gia hợp tác quốc tế về tìm kiếm, cứu nạn trên biển theo quy định của pháp luật Việt Nam, các thỏa thuận song phương, đa phương và các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

1.5. Tham gia với các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam khi được yêu cầu; tham gia phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trên biển khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

1.6. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực tìm kiếm, cứu nạn, an toàn giao thông trên biển theo kế hoạch được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

1.7. Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ tìm kiếm, cứu nạn cho các tổ chức, cá nhân liên quan.

1.8. Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia, phối hợp tìm kiếm cứu nạn; đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

1.9. Tổ chức quản lý bộ máy, viên chức, người lao động và sử dụng biên chế được duyệt theo quy định; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm; xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức để Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

1.10. Công chức, viên chức của Trung tâm khi thực thi nhiệm vụ phải sử dụng trang phục được cấp theo quy định của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

1.11. Trung tâm được sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp, các nguồn thu khác để thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

1.12. Thực hiện công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trên biển; xây dựng, triển khai các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác quản lý và khai thác trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trên biển.

1.13. Được trực tiếp quan hệ với các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

2. Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính đặc thù giai đoạn năm 2017-2019

Thực hiện Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, theo đó, chi hoạt động thường xuyên được vận dụng tối đa bằng định mức phân bổ chi quản lý hành chính của đơn vị cùng quy mô biên chế (khoản c, Điều 2, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017). Với định mức phân bổ theo quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg, Trung tâm không đủ trang trải cho các nhiệm vụ thường xuyên tìm kiếm cứu nạn được giao. 
Trước thực trạng khó khăn, vướng mắc nêu trên, nhằm tạo điều kiện cho Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngày 04/4/2017, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 3245/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng định mức chi thường xuyên theo Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg của Trung tâm. Theo đó, Trung tâm được áp dụng mức chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính chất đặc thù năm 2017 và ổn định trong 3 năm tiếp theo đối với 10 nhiệm vụ như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 3450/BTC-HCSN ngày 15/3/2017 gồm: (i) Mức ăn theo định lượng, phụ cấp ngày đi biển, nhiên liệu của ô tô chuyên dùng và các tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dùng; (ii) Bảo hộ lao động cho thuyền viên; (iii) Khám sức khỏe cho thuyền viên; (iv) Bảo hiểm ô tô chuyên dùng và các tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng, thuyền viên; (v) Nước ngọt sinh hoạt cho thuyền viên và nước rửa tàu; (vi) Cước phí sử dụng trang bị liên lạc chuyên dụng; (vii) Chi vật tư, vật rẻ tiền mau hỏng cho tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng; (viii) Chi mua hàng hóa, vật tư, trang thiết bị chuyên dùng cho tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng và vật tư phục vụ phòng cháy chữa cháy; (ix) Chi phí thuê phương tiện, trang thiết bị, cầu cảng, thuê giáo viên trong nước, nước ngoài để giảng dạy công tác nghiệp vụ chuyên môn tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy; (x) Sửa chữa thường xuyên tàu thuyền, ô tô chuyên dùng, trang thiết bị chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên (trong đó có nhiệm vụ thường xuyên đặc thù) của Trung tâm cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Mục
	Nội dung
	Thực hiện năm 2017
	Thực hiện năm 2018
	Thực hiện năm 2019

	I
	Chi tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương
	     74.998 
	     80.081 
	     91.377 

	6000
	Tiền lương
	      45.732 
	      49.029 
	      56.254 

	6100
	Phụ cấp lương (phụ cấp chức vụ; khu vực; đi biển; lưu động; đặc biệt; làm đêm, làm thêm giờ; nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; ưu đãi nghề, thâm niên vượt khung, thâm niên nghề…)
	       24.918 
	       26.430 
	       30.030 

	6300
	Các khoản đóng góp
	        4.348 
	        4.623 
	        5.093 

	II
	Các khoản chi thường xuyên
	     57.772 
	     46.165 
	     59.991 

	6050
	Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng
	           348 
	           108 
	           257 

	6200
	Tiền thưởng
	        3.242 
	           295 
	           336 

	6250
	Phúc lợi tập thể (khám sức khỏe định kỳ, hóa chất vệ sinh phòng dịch…)
	        7.840 
	           944 
	        2.756 

	6400
	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân (tiền ăn định lượng...)
	        4.538 
	       3.657   
	        3.755 

	6500
	Thanh toán dịch vụ công cộng
	      13.235 
	      14.688 
	      18.767 

	 
	Tiền điện, nước, vệ sinh, môi trường
	       1.872 
	       2.101 
	       2.144 

	 
	Tiền nhiên liệu 
	     11.363 
	     12.587 
	     16.623 

	6550
	Vật tư văn phòng
	        2.185 
	        2.114 
	        2.503 

	6600
	Thông tin, tuyên truyền, liên lạc
	        2.095 
	        1.922 
	        2.144 

	6650
	Hội nghị
	           337 
	           448 
	           636 

	6700
	Công tác phí
	        3.201 
	        3.096 
	        3.728 

	6750
	Chi phí thuê mướn (thuê phương tiện, trang thiết bị, cầu cảng, thuê đào tạo nghiệp vụ chuyên môn TKCN, phòng cháy chữa cháy...)
	         3.209 
	         3.546 
	         3.816 

	6800
	Chi đoàn ra
	           207 
	           338 
	             67 

	6900
	Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình CSHT (tàu thuyền cano, ô tô chuyên dùng, trang thiết bị chuyên dùng tìm kiếm cứu nạn)
	         7.731 
	         5.034 
	         8.133 

	6950
	Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn
	             24 
	           237 
	           779 

	7000
	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành
	        6.500 
	        7.208 
	        8.485 

	 
	Chi mua hàng hóa, vật tư
	       4.275 
	       4.364 
	       6.103 

	 
	Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động
	       2.225 
	       2.844 
	       2.381 

	7050
	Mua sắm tài sản vô hình
	             15 
	               6 
	           100 

	7750
	Chi khác
	        3.060 
	        2.518 
	        3.729 

	 
	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện
	          979 
	          956 
	       1.538 

	 
	Chi các khoản phí và lệ phí, các khoản khác
	       2.081 
	       1.562 
	       2.191 

	7850
	Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở, các đơn vị hành chính, sự nghiệp
	               5 
	               6 
	              -   


Theo các số liệu tổng hợp nêu trên, kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên mang tính chất đặc thù của Trung tâm chiếm tỷ trọng lớn trong dự toán chi thường xuyên được cấp có thẩm quyền giao cho Trung tâm hàng năm.

- Năm 2017, kinh phí cấp theo định mức chi Quyết định 46/2016/QĐ-TTg là 15.750 triệu đồng /307 biên chế lao động, đạt tỷ lệ 27,3% so với kinh phí thực chi thường xuyên là 57.772 triệu đồng (không bao gồm tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương);

- Năm 2018, kinh phí cấp theo định mức chi Quyết định 46/2016/QĐ-TTg là 15.750 triệu đồng /307 biên chế lao động, đạt tỷ lệ 34,1% so với kinh phí thực chi thường xuyên là 46.165 triệu đồng (không bao gồm tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương);

- Thực hiện năm 2019, kinh phí chi thường xuyên cấp theo định mức chi Quyết định 46/2016/QĐ-TTg là 18.150 triệu đồng /355 biên chế lao động, đạt tỷ lệ 30,3% so với kinh phí thực chi thường xuyên là 59.991 triệu đồng (không bao gồm tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương).

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên đặc thù đã được Trung tâm sử dụng như sau:
a) Bảo hộ lao động cho thuyền viên: Với tính chất đặc thù công việc tìm kiếm cứu nạn trên biển, Trung tâm đã mua sắm đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động cho thuyền viên và cán bộ, viên chức theo quy định của cấp thẩm quyền, tối thiểu 02 bộ bảo hộ lao động/năm, 02 bộ đồng phục mùa hè/năm. 

b) Khám sức khỏe định kỳ cho thuyền viên: Với đặc thù ngành nghề đặc biệt độc hại, nguy hiểm, thuyền viên, nhân viên cứu nạn được hưởng chế độ khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần.

c) Bảo hiểm ô tô chuyên dùng và các tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng, thuyền viên: Do đặc thù công việc có tính rủi ro rất cao, việc mua bảo hiểm được thực hiện để đảm bảo tài sản của nhà nước, quyền lợi chính đáng của người trực tiếp tham gia cứu nạn tại hiện trường. 

d) Chi phí mua vật tư, vật rẻ mau hỏng cho các tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng để phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên cũng chiếm tỷ trọng đáng kể trong kinh phí thường xuyên của đơn vị.

đ) Nước rửa tàu: đặc thù các tàu tìm kiếm cứu nạn có lượng dự trữ nước ngọt thấp, do vậy, khi hoạt động trên biển hoặc trực chốt chặn tại các địa phương phải thuê tàu dịch vụ cung cấp nên chi phí này phát sinh tăng so với giá quy định.

e) Trung tâm đã tổ chức mua sắm, trang bị các trang thiết bị chuyên dùng, hàng hóa, vật tư chuyên dụng đảm bảo duy trì hoạt động huấn luyện thường xuyên và thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp khi có lệnh.

g) Chi phí thuê phương tiện, trang thiết bị, cầu cảng, thuê giáo viên trong nước, nước ngoài để giảng dạy công tác nghiệp vụ chuyên môn tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy:

- Với đặc thù công việc đòi hỏi phải có kế hoạch bảo dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ thường xuyên trên biển đối với các tàu, ca nô cứu nạn, phương tiện cứu nạn chuyên dụng. Trong giai đoạn 2017 - 2019, Trung tâm đã thực hiện công tác bảo dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn nên việc thường trực 24/7 được đảm bảo, lực lượng tìm kiếm cứu nạn luôn trong trạng thái sẵn sàng nhận lệnh thực hiện nhiệm vụ được giao dù điều kiện thời tiết trên biển, sóng gió tại hiện trường nguy hiểm đến tính mạng và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là đơn vị đầu mối chủ trì phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Việt Nam.

- Đối với công tác huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy được duy trì thường xuyên từ Trung tâm tới các tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng và ca nô. Trung tâm đã trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn nhân trong các tàu cháy một cách hiệu quả.

- Tại Trung tâm TKCN khu vực IV, do chưa có cầu cảng nên hàng tháng Trung tâm phải thuê cầu cảng cho tàu SAR 27-01 và 02 ca nô cao tốc đậu.

h) Sửa chữa thường xuyên tàu thuyền, ô tô chuyên dùng, trang thiết bị chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn:

Do tính chất công việc luôn phải thực hiện trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sóng gió lớn, hơn nữa, các tàu cứu nạn chuyên dụng được đóng theo tiêu chuẩn châu Âu, mức độ tự động hóa cao, nên công tác bảo dưỡng, duy tu để đảm bảo chất lượng hoạt động tốt luôn được ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật phương tiện. Trung tâm đã duy trì tốt công tác bảo dưỡng, duy tu thường xuyên theo định mức, tiêu chuẩn nhà sản xuất và quy định của đăng kiểm đối với tất cả các tàu tìm kiếm cứu nạn, ca nô cứu nạn, ô tô chuyên dùng và các hệ thống trang thiết bị chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn hiện có nên khoản chi này phát sinh tương đối lớn.

i) Một số nhiệm vụ thường xuyên đặc thù khác:

- Thuê giáo viên trong nước và nước ngoài giảng dạy về nghiệp vụ chuyên môn cho các khóa nghiệp vụ thường xuyên: Tiếng Anh chuyên ngành, nghiệp vụ lặn, võ thuật, nghiệp vụ thông tin GMDSS, phòng chống cháy nổ và các khóa đào tạo, tập huấn thường xuyên khác. Vì vậy, nghiệp vụ chuyên môn của viên chức, người lao động Trung tâm được nâng cao. Cụ thể, Trung tâm đã hoàn thành tốt vai trò đầu mối trong việc trao đổi thông tin liên lạc tìm kiếm cứu nạn với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Số vụ cứu nạn thuyền viên tàu nước ngoài ngày càng gia tăng qua các năm, do mật độ phương tiện và các tuyến hàng hải đi qua vùng biển Việt Nam nhiều. Số lượng viên chức, người lao động được cử tham gia các cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn, hội thảo, khoá tập huấn, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn ở nước ngoài tăng lên. Bên cạnh đó, thể lực của lực lượng tìm kiếm cứu nạn được tăng cường, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện thời tiết, sóng gió nguy hiểm trên biển.

- Tổ chức hoạt động chốt chặn tại các khu vực có nguy cơ cao: Năm 2017, 2018, Trung tâm đã thực hiện việc điều động các tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn chốt chặn tại các khu vực biển như: Nghệ An, Quảng Bình, Quy Nhơn, Côn Đảo… Có những giai đoạn vừa chốt chặn vừa thực hiện nhiệm vụ tăng cường cho các hoạt động khác. Năm 2019, theo kế hoạch được Ủy ban quốc gia ứng phó SCTT & TKCN phê duyệt, Trung tâm sẽ thực hiện chốt chặn tàu tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão từ tháng 7/2019 tại Nghệ An, Quy Nhơn và Côn Đảo, các tàu tìm kiếm cứu nạn sẽ được điều động từ Hải Phòng, Đà Nẵng và Vũng Tàu lần lượt thực hiện nhiệm vụ chốt chặn theo kế hoạch.

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn về tìm kiếm cứu nạn: Hàng năm, Trung tâm cử các đoàn công tác đi các tỉnh ven biển để tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền cho các đối tượng là ngư dân, thuyền viên và chủ tàu vận tải nhỏ, cán bộ quản lý các cấp tại địa phương. Nội dung tập huấn chủ yếu là các kiến thức cơ bản về tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, sơ cấp cứu y tế, cách thức chuẩn bị cho một chuyến đi biển an toàn.

Việc áp dụng mức chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính chất đặc thù trong giao dự toán chi NSNN giai đoạn 2017 – 2019 đảm bảo kinh phí thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp tìm kiếm cứu nạn, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho lực lượng trực tiếp tham gia vào công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.

Thực tế hoạt động cho thấy, mức chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính chất đặc thù theo Văn bản số 3245/VPCP-KTTH ngày 04/4/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã tạo điều kiện để Trung tâm có đủ nguồn kinh phí hoàn thành nhiệm vụ là tổ chức sự nghiệp nhân đạo trong công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, động viên, khuyến khích đối với người lao động, là cơ sở để lập, giao dự toán chi NSNN hàng năm đối với nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị. 

Xuất phát từ đặc thù hoạt động của một đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí, nếu không được phép áp dụng mức chi hoạt động thường xuyên đối với các nhiệm vụ đặc thù này, Trung tâm sẽ không đủ kinh phí thường xuyên để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tại văn bản số 3450/BTC-HCSN ngày 15/3/2017 về việc các đề xuất, kiến nghị của Bộ GTVT đối với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, Bộ Tài chính đã nêu rõ, kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên giao tự chủ cho Trung tâm bao gồm: Chi tiền lương và các khoản có tính chất lương theo quy định đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; Chi thường xuyên, định mức áp dụng tối đa bằng định mức phân bổ chi quản lý hành chính của đơn vị cùng quy mô biên chế theo Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg; Một số nhiệm vụ thường xuyên đặc thù khác. Do vậy, các nội dung chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính chất đặc thù quy định tại dự thảo Quyết định này không phải là cơ chế tiền lương hoặc cơ chế tài chính đặc thù và không trái với định hướng và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương và các chính sách kinh tế - xã hội khác.

Vì vậy, để tạo điều kiện về nguồn lực tài chính ổn định giúp Trung tâm tiếp tục triển khai hoạt động ngày càng hiệu quả trong bối cảnh nhiệm vụ thường trực TKCN trên biển có xu thế ngày một phức tạp hơn do biến đổi của thời tiết, khí hậu, hậu quả của thiên tai, bão lũ khó lường…giúp đơn vị đảm bảo hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao thì việc đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép Trung tâm được tiếp tục áp dụng mức chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính chất đặc thù là hết sức cần thiết.
II. Mục đích, quan điểm chỉ đạo xây dựng dự thảo Quyết định

1. Mục đích

Việc xây dựng dự thảo Quyết định cho phép áp dụng mức chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính chất đặc thù của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam mang tính cấp thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm duy trì hoạt động và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao là cơ quan chủ trì phối hợp hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển.

2. Quan điểm chỉ đạo

Việc xây dựng dự thảo Quyết định có tác động thiết thực đối với hoạt động của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam. Do đó, việc xây dựng dự thảo Quyết định bảo đảm các nguyên tắc dưới đây:

a) Quyết định phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc duy trì hoạt động của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam; nâng cao hiệu quả của công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển;

b) Quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước để quy định cho phù hợp;  

c) Bảo đảm phù hợp, thống nhất với các quy định của pháp luật khác có liên quan thuộc hệ thống pháp luật nhà nước;
III. Cơ sở pháp lý của việc đề xuất, tính cấp thiết phải ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng mức chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính đặc thù của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam căn cứ theo các quy định sau:
- Bộ Luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015;

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

- Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

- Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

- Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa;

- Quyết định số 141/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải;

- Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017;

- Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển;

- Văn bản số 3245/VPCP-KTTH ngày 04 tháng 4 năm 2017 về việc áp dụng định mức chi thường xuyên theo Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam;

- Thông tư số 93/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu cho phương tiện thủy tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải;

- Thông tư số 35/2018/TT-BGTVT ngày 31/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải;

- Quyết định số 2727/QĐ-BGTVT ngày 30/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam.

- Quyết định số 2347/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giao quyền tự chủ theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ cho Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam;

- Văn bản số 3200/BNV-TL ngày 02/11/2005 của Bộ Nội vụ về việc chế độ phụ cấp đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trên biển.

IV. Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quá trình soạn thảo dự thảo Quyết định đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

 - Bộ GTVT đã tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên mang giai đoạn 2017-2019, xây dựng Đề án phân tích cụ thể các nội dung cần đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định, phân tích rõ những tác động tích cực, những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của đơn vị để từ đó xây dựng dự thảo Quyết định.

- Nội dung của đề án đã có báo cáo đánh giá tác động của chính sách theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị để gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định.

- Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.
V. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
1. Bố cục Dự thảo Quyết định:
Dự thảo Quyết định được xây dựng gồm có 5 điều.

2. Nội dung cơ bản:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định về việc áp dụng mức chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính chất đặc thù của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này áp dụng đối với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Nội dung chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính chất đặc thù

1. Nội dung chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính chất đặc thù gồm:

a) Nhiên liệu của ô tô chuyên dùng và các tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dùng; 

b) Bảo hộ lao động cho thuyền viên;

c) Khám sức khỏe cho thuyền viên; 

d) Bảo hiểm ô tô chuyên dùng, các tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng và thuyền viên; 

đ) Nước rửa tàu; 

e) Cước phí sử dụng trang bị liên lạc chuyên dụng; 

g) Chi vật tư, vật rẻ mau hỏng cho tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng; 

h) Chi mua hàng hóa, vật tư, trang thiết bị chuyên dùng cho tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng và vật tư phục vụ phòng cháy chữa cháy; 

i) Chi phí thuê phương tiện, trang thiết bị, cầu cảng, thuê giáo viên trong nước, nước ngoài để giảng dạy công tác nghiệp vụ chuyên môn tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy; 

k) Sửa chữa thường xuyên tàu thuyền, ô tô chuyên dùng, trang thiết bị chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn hàng hải.
2. Mức chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính chất đặc thù tại nêu trên được xác định theo định mức, chế độ, chính sách hiện hành và trong phạm vi dự toán chi ngân sách nhà nước cho hoạt động tìm kiếm, cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải được giao hàng năm.

Điều 4. Kinh phí bảo đảm chi đối với các nhiệm vụ mang tính chất đặc thù

Nội dung chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính chất đặc thù quy định tại Điều 3 của Quyết định này được tính vào kinh phí giao tự chủ hàng năm, được ngân sách nhà nước đảm bảo và ngoài định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Điều 5. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

- Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày…tháng…năm…và được áp dụng từ năm ngân sách 2021.

- Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp; Chủ tịch Uỷ ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

V. Đề xuất và kiến nghị

Bộ GTVT kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định với nội dung dự thảo kèm theo.

Bộ GTVT xin gửi kèm theo Tờ trình:

1. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Báo cáo đánh giá tác động chính sách.

3. Đề án trình Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng mức chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ mang tính chất đặc thù.

4. Bản sao ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan.

5. Báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý.
Bộ GTVT kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tạo điều kiện cho Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Trung tâm PHTKCNHHVN;

- Lưu VT, TC.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Công


DỰ THẢO








PAGE  
13

